
 

SL (đánh 

dấu x)
Giờ/ năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13

I Nghề Điện công nghiệp

1 Trịnh Xuân Thắng x
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện; 

Thạc sỹ Kỹ thuật điện
x B1 B Bậc 3 x

2 Nguyễn Quốc Anh x
Cử nhân Sư phạm kỹ thuật; 

Thạc sỹ Kỹ thuật điện
x B1 B Bậc 3 x

3 Nguyễn Văn Tâm x
Cao đẳng KTĐ; Kỹ sư Kỹ thuật 

điện
x B B Bậc 3 x

4 Ngô Ngọc Hoàng x
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện 

và tự động hóa
x B Bậc 3 x

5 Bùi Văn Huy x
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện 

và tự động hóa
x B B Bậc 3 x

6 Phạm Thị Gấm x Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện x B B Bậc 3 x

7 Lê Anh Minh x
Kỹ sư Điện công nghiệp và dân 

dụng
x CB Bậc 3 x

8 Đỗ Viết Nhân x
Kỹ sư Điện khí hóa và cung cấp 

điện
x B A Bậc 3 x

9 Ngô Quang Thuật x

Cao đẳng kỹ thuật điện; Cử nhân 

Sư phạm kỹ thuật,; Thạc sỹ 

Quản lý giáo dục

x B1 B Bậc 3 x

10 Đỗ Phương Anh  x
Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
x B1 B Bậc 3

II Nghề Điện - Nước

1 Nguyễn Hữu Thắng x Thạc sĩ Kỹ thuật điện x B1 B Bậc 3 x

Phụ lục

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO THAM GIA GIẢNG DẠY CÁC NGÀNH, NGHỀ 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NGHI SƠN
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2 Trịnh Anh Phương x Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện x B B x

3 Trương Minh Hải x Kỹ sư cấp thoát nước x A2 Bậc 3 x

III
Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí

1 Hoàng Anh Tuấn x Tiến sĩ Nhiệt lạnh x B2 CB x

2 Bùi Minh Luyến x Thạc sỹ Kỹ thuật điện x B1 B Bậc3 x

3 Nguyễn Thị Mỹ Lệ x Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử x B1 B Bậc3 x

4 Nguyễn Hữu Nam x
Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh, 

Thạc sỹ LL và PP dạy học
x B1 B Bậc3 x KNNQG

5 Nguyễn Ngọc Cao x CĐ Kỹ thuật máy lạnh - ĐHKK x CB Bậc3 x KNNQG

6 Lê Bá Thọ x  Cao đẳng Điện Lạnh x C CB

7 Lê Ngọc Quế x
 Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện 

tử
x CB KNTH

8 Nguyễn Bá Quyết x Kỹ sư KT Điện - Điện tử B1 Bậc 3

IV Công nghệ thông tin

1 Nguyễn Xuân Thụ x
Cao đẳng CNTT, Cử nhân 

CNTT, Thạc sỹ Quản lý GD
x B1  ĐH x

2 Hồ Sỹ Anh x Cử nhân CNTT x B B Bậc3 x

3 Đỗ Thị Nhung x Cử nhân CNTT x B Bậc3 x

4 Lê Thị Bích Phượng x Cử nhân CNTT

5 Nguyễn Thị Thủy x Cử nhân CNTT

6 Nguyễn Thu Hằng x Kỹ sư Tin học ứng dụng x Bậc 3 x

7 Lê Phi Thường x Cử nhân CNTT x Bậc 3

V Hàn

1 Đỗ Văn Chiến x

Cao đẳng Công nghệ hàn, Cử 

nhân SPKT, Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ 

khí

x B B Bậc3 x

2 Nguyễn Văn Liêm x Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí x B B Bậc3 x 2
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3 Hoàng Thị Trang x Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy. x B B Bậc3 x KNNQG

4 Lê Đức Dục x Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí x B B Bậc3 x

5 Lê Hoàng Thạch x
Cử nhân SP Cơ điện Hàn; Kỹ sư 

Công nghệ Hàn
x Bậc3 x KNNQG

6 Lê Hoàng  x
Cử nhân Sư phạm KT, Thạc sỹ 

QLGD
x B1 B KNNQG x KNNQG

7 Nguyễn Hữu Nội Cử nhân Sư phạm KT x B1 B

VI Công nghệ ô tô

1 Lê Hồng Phong x
Ký sư Cơ khí nông nghiệp, Thạc 

sỹ cơ khí động lực
x B1 x

2 Phạm Văn Quang x Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô x B1 B Bậc3 x KNNQG

3 Lê Văn Long x Kỹ sư Cơ khí động lực x B B Bậc3 x KNNQG

4 Ngô Văn Huy x Kỹ sư kỹ thuật ô tô x B B Bậc3 x KNNQG

5 Nguyễn Văn Trung x Kỹ sư kỹ thuật ô tô x Bậc3 x KNNQG

6 Phạm Ngọc Ánh x Kỹ sư kỹ thuật ô tô x B B

VII May thời trang

1 Nguyễn Thị Thảo x

Cao đẳng May và Thiết kế thời 

trang ,Cử nhân SPKT, Thạc  sỹ 

Quản lý GD

x B1 B Bậc3 x

2 Ninh Thị Thắm x Kỹ sư Công nghệ may x B B Bậc3 x

3 Tô Lan Anh x Kỹ sư Công nghệ may x B CB Bậc3 x

4 Nguyễn Thị Xinh x Kỹ sư Công nghệ may x B CB Bậc3 x

5 Lê Thị Nguyệt x Thợ  bậc 6/6 x A

6 Lê Thị Hương x Kỹ sư Công nghệ may thời trang B CB

7 Lê Thanh Tâm x Cử nhân Thiết kế thời trang B B

8 Nguyễn Thị Nhung x Đại học sư phạm kỹ thuật x
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9 Nguyễn Thị Thọ x
Cao đẳng Thiết kế may thời 

trang, Kỹ sư Sư phạm kỹ thuật
x B CB

10 Nguyễn Thị Thanh x Trung học May thời trang x

11 Đỗ Thị Tú x
Cao đẳng Thiết kế may thời 

trang
x

VIII
Nghề Sửa chữa thiết bị 

may

1 Cao Hoàng Anh Sơn x
Sơ cấp Sửa máy may CN,Kỹ sư 

Kỹ thuật điện - ĐT-VT
x B x

2 Lê Doãn Mạnh x Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy B1 CB Bậc3

3 Nguyễn Thanh Tuấn x Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy x B B Bậc3

IX Kế toán doanh nghiệp

1 Ngô Thị Thùy Dung x
Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản 

trị kinh doanh
x B1 B x

2 Lê Thị Hương x
Cử nhân QTKD, thạc sỹ Quản lý 

GD
x B1 B x

3 Chu Thị Tâm x Cử nhân Kế Toán x B B x

4 Lê Thị Tiên x Cử nhân kế toán x B A x

X Các môn chung

1 Nguyễn Huy Phương x

 Cử nhân Sư phạm KT Nông 

nghiệp, Thạc sỹ Quản lý GD, 

Cao cấp LLCT

x B1 B x

2 Nguyễn Văn Lâm x
Cử nhân SP tâm lý, Thạc sỹ 

QLGD 
x B1 B x

3 Hoàng Thị Thiệp x Cư nhân Triết, Thạc sỹ Triết học x B B x

4 Hà Trọng Thành x Cử nhân Giáo dục thể chất x B B x

5 Nguyễn Sỹ Đức x Cử nhân Tiếng Anh sư phạm x B x

6 Phạm Thị Phương Loan x Cử nhân Giáo dục thể chất x B B x
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7 Bùi Thị Hải Huyền x Cử nhân Tiếng Anh Sư phạm x x

8 Mai Thị Nga x Cử nhân Tiếng Anh Sư phạm x B x

TỔNG CỘNG
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